HƯỚNG DẪN CHẤM VĂN 11 CUỐI KỲ I
A. YÊU CẦU CHUNG
- Giám khảo phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt Hướng dẫn chấm, sử dụng nhiều mức độ điểm một cách hợp lí, khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo.

- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách nhưng nếu đáp ứng những yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho điểm tối đa

- Điểm bài thi có thể cho lẻ đến 0,25 điểm và không làm tròn.

	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	I.ĐỌC HIỂU: ( 4 điểm)
	4.0

	Câu 1
	Thể thơ: tự do
Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm
	1.0

	Câu 2
	Nhân hóa: sóng chẳng bình yên; sóng quặn đỏ máu
Điệp từ: sóng

(Bài làm chỉ ra và nêu được hai phép tu từ  là cho điểm tối đa; nếu chỉ gọi tên mà không chỉ ra từ ngữ, hình ảnh chỉ cho nửa số điểm)
	1.0

	Câu 3
	Nội dung chính: tình yêu Tổ quốc của tác giả và góp thêm tiếng nói khẳng định bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam
	1.0

	Câu 4
	HS có thể đưa ra những thông điệp khác nhau miễn sao phù hợp thì GV cho điểm.Chẳng hạn như:
· Trách nhiệm, bổn phận đối với Tổ quốc.

· Chuẩn bị hành trang cần thiết để khi Tổ quốc cần thì sẵn sàng hiến dâng…
	1.0

	II. LÀM VĂN (6 điểm)
	6.0

	
	1. Về kỹ năng:
- Biết vận dụng hợp lý các thao tác lập luận phân tích, so sánh, bình luận để viết bài nghị luận văn học về một khía cạnh trong truyện ngắn “ Hai đứa trẻ” của Thạch Lam.

- Bài viết có bố cục rõ ràng, chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, ngôn ngữ trong sáng có cảm xúc; phải nhớ được dẫn chứng…
	

	
	2. Về kiến thức:
- Bài viết cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

a. Mở bài:
- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, nội dung khía cạnh mà đề bài yêu cầu: Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn và đêm tối để thấy được tình cảm xót thương, đồng cảm của nhà văn với những mảnh đời nghèo khổ, quẩn quanh.
	1đ

	
	* Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn và đêm tối:

b.  Thân bài:
*Cảnh chiều tàn và đêm tối nơi phố huyện:
+ Màu sắc, âm thanh: “Phương Tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn; Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào”; tiếng trống thu không  báo hiệu ngày tàn…tiếng muỗi vo ve…
+Dãy tre làng đen lại, ánh sáng chỉ là những “ hột sáng” không đủ sức xua đi bóng tối

+Chợ đã vãn từ lâu, người về hết và tiếng ồn ào cũng mất.Trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và lá mía. Một mùi âm ẩm bốc lên,hơi nóng của ban ngày lẫn với mùi cát bụi quen thuộc khiến chị em Liên tưởng mùi của đất, của quê hương…

· Thời khắc của một ngày tàn ở phố huyện hiện ra xơ xác, tiêu điều, buồn tẻ, không gian vắng vẻ, hiu quạnh…
	1.0

	
	*Cảnh sinh hoạt của con người trong bức tranh:
+ Những đứa trẻ con nhà nghèo cúi lom khom nhặt nhạnh thanh nứa, thanh tre hay bất cứ cái gì có thể dùng được của những người bán hàng để lại…
+Mẹ con chị Tý ngày đi mò cua,bắt tép, tối dọn hàng nước đơn sơ nghèo nàn ra bán...

+ Hai chị em Liên với tiệm tạp hóa nhỏ xíu thuê lại của bà lão móm…

+ Gánh phở của bác Siêu là món hàng xa xỉ hai chị em không dám nghĩ tới…

+ Hình ảnh bà cụ Thi hơi điên, nghiện rượu với tiếng cười khanh khách đi về phía bóng tối…

· Cuộc sống sinh hoạt của những mảnh đời tội nghiệp trong phố huyện cứ lặp đi lặp lại đơn điệu, nhàm chán, buồn tẻ, mỏi mòn, nặng nề. Mọi hoạt động như để chống lại sự nghèo nàn, khốn khó nhưng tất cả chỉ rơi vào bế tắc…
· Đọng lại trong bức tranh là tình cảm thương yêu của những con người nơi phố huyện. Nhà văn đã cảm thông và trân trọng họ biết bao. Bằng ấy con người luôn ước mơ, hi vọng về một sự đổi đời cho dù còn mơ hồ…
	1.5

	
	* Nghệ thuật:

+Truyện không có cốt truyện; Bút pháp tả cảnh đạt đến chuẩn mực.

+Truyện mang âm hưởng của một bài thơ trữ tình nhưng gợi cảm xúc buồn man mác với cảm hứng lãng mạn
	0.5

	
	*. Đánh giá:

- Bằng việc phác họa cảnh phố huyện ngày tàn, truyện ngắn “Hai đứa trẻ” chứng tỏ nhà văn am hiểu sâu sắc cuộc sống tù túng của người nông dân lao động. Đồng thời lên tiếng bảo vệ quyền sống và sự công bằng cho họ trong xã hội lúc bấy giờ…

- Truyện ngắn đã góp phần đưa tên tuổi nhà văn đứng vào vị trí những nhà văn lãng mạn xuất sắc lúc bấy giờ.

- Tác phẩm tạo được tiếng vang và xứng đáng với những tác phẩm xuất sắc cùng thời…
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	c. Kết bài

- Khái quát lại bức tranh phố huyện lúc chiều tàn.
- Cảm nhận được tình cảm xót thương của Thạch Lam đối với những người dân nghèo sống quẩn quanh nơi phố huyện nhỏ và sự cảm thông, trân trọng trước mong ước của họ có một cuộc sống tươi sáng hơn…
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	* Sáng tạo:có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ mới mẻ…
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